
T-FRESHTự động hiển thị mã lỗi thông 
minh

Thổi gió 4 hướng, đảm bảo mọi 
không gian đều mát lạnh 

X-fan tự động sấy khô dàn lạnh 
sau ngăn ngừa nấm mốc

LUỒNG KHÍ MẠNH MẼ
LAN TỎA MỌI NGÓC NGÁCH
Điều hòa T-Fresh của Gree sở hữu Turbo làm lạnh nhanh gấp 5 lần so với thông thường, 
mang đến không gian mát lạnh chỉ trong 3 phút. Với chế độ đảo gió 4 hướng giúp hơi 
lạnh được dàn trải và lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong không gian sử dụng



Model

Catalogue 2024

Chỉ số chung

Công suất kW 18000 24000 30000 42000

EER Chiều lạnh W/W 3 3.4 3.91 3.42

Nguồn điện Ph, V Hz 1 pha, 220-240, 50 Hz 1 pha, 220-240, 50 Hz 1 pha, 220-240, 50 Hz 3 pha, 380-415, 50 Hz

Công suất điện Chiều lạnh kW 1760 2060 2250 3600

Dòng điện định mức Chiều lạnh A 7.8 9.7 9.78 6.63

Lưu lượng gió Chiều lạnh m³/h 970/830/720/610 1000/850/730/650 1200/1100/1000/850 1900/1700/1550/1400

Loại môi chất lạnh R32 R32 R32 R32

Dàn lạnh

Độ ồn dB(A) 45/42/41/38 45/43/41/37 46/43/41/39 53/50/48/45

Kích thước máy D*R*C mm 485*321*1720 507*320*1770 507*320*1770 587*394*1882

Kích thước vỏ thùng D*R*C mm 615*415*1925 620*425*1985 620*425*1985 735*530*2150

Khối lượng tịnh Kg 36 38 39 52

Khối lượng bao bì Kg 49.5 50 51 74.5

Dàn nóng

Độ ồn dB(A) 57 54 61 61

Kích thước máy D*R*C mm 965*396*700 873*376*555 1000*427*746 1000*427*746

Kích thước vỏ thùng D*R*C mm 1026*455*735 948*428*591 1077*480*785 1077*480*785

Khối lượng tịnh Kg 54 45.5 63 68

Khối lượng bao bì Kg 58.5 48.5 68 73

Đường ống kết nối Ống gas mm Ф6/12 Ф6/12 Ф6/16 Ф6/16

GVC18AL-K6NNC7A GVC42ALXH-M6NNC7B

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG T-FRESH

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GVC24AM-K6NNC7B GVC30AMXH-K6NNC7B


